
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: ông Nguyễn Công Khả 

Các Hội thẩm nhân dân:  

    ng    n   n  h  

      Nguyễn Kim   n 

Thư ký phiên tòa:  b  Nguyễn  hị  hu  h y –  hư ký  òa án nhân dân quận 

 ình  hạnh 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh tham gia phiên tòa: ông 

Huỳnh Dũng – Kiểm sát viên  

Ng y  6 tháng 6 n m  0 0 tại phòng xử án  òa án nhân dân quận  ình  hạnh 

xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 57/ 0 0/ LS -HS ngày 27/04/2020 theo 

Quy t định đưa vụ án  a xét xử số: 77/ 0 0/QĐXXS -HS ng y 0  tháng 6 n m 

 0 0 đối với bị cáo: 

H  v  tên: Trần Quang V  giới t nh: nam  sinh n m:       tại t nh Đ k L k  

hộ khẩu thư ng t  :  55/4 H   ổ S  phư ng Đ  thị xã    t nh Đ k L k  ngh  nghi p: 

không  t ình độ h c v n:   /    dân tộc: Kinh  quốc tịch:  i t Nam  tôn giáo: 

không  con ông    n Quang   v  b  Nguyễn  hị  . 

 i n án  ti n sự: không  

 ạm giam: 0 /  / 0   ( ị cáo có mặt tại phiên tòa)  

 

NỘI DUNG V  ÁN: 

 

 h o các t i li u có t ong h  sơ vụ án v  diễn bi n tại phiên tòa  nội dung vụ 

án đư c tóm t t như sau:  

  o khoảng 0  gi  50 ph t ng y 0 /  / 0    tại t ước số  07/5  N   hư ng 

E  quận     ổ tu n t a Công an  hư ng     quận  ình  hạnh phát hi n    n Quang 

V đi u khiển x  g n máy biển số 47H7-4    có biểu hi n nghi v n nên ti n h nh 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 
QUẬN BÌNH THẠNH 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 ản án số: 73/ 0 0/HSS  

Ngày 16- 6- 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 



dừng x  đưa v  Công an  hư ng     quận  ình  hạnh kiểm t a  Qua kiểm t a phát 

hi n t ong t i m u đ n t ên b  mặt có in chữ “CHU  ON ” c a   đang đ o t ên 

ngư i có: 0  gói nylon chứa  0 viên nén hình chữ nhật m u cam  0  gói nylon 

chứa  3 viên nén m u cam v  0  viên nén m u t m  0  gói nylon chứa 0  viên nén 

màu xanh lá. V khai số ma tuý thu giữ l  số ma tuý đá  mục đ ch   c t gi u l  để sử 

dụng nên Công an  hư ng     quận  ình  hạnh lập biên bản phạm tội quả tang 

chuyển Cơ quan Cảnh sát đi u t a – Công an quận  ình  hạnh lập h  sơ xử lý. 

C n cứ k t luận giám định số   6 /KLGĐ-H ng y  6/  / 0   c a  hòng kỹ 

thuật hình sự Công an  h nh phố H  Ch  Minh k t luận: 

-0  gói nylon chứa  0 viên nén hình chữ nhật m u cam  l  ma tuý ở thể   n  có 

khối lư ng 3  47 g ( ba phẩy tám bốn bảy một gam)  loại MDMA  

-0  gói nylon chứa  3 viên nén m u cam  l  ma tuý ở thể   n  có khối lư ng 

4 6 0 g (bốn phẩy sáu hai không hai gam)  loại MDMA v  0  viên nén màu tím, là 

ma tuý ở thể   n  có khối lư ng 0 757 g (không phẩy bảy n m bảy một gam)  loại 

Ketamine. 

-0  gói nylon chứa 0  viên nén m u xanh  l  ma tuý ở thể   n  có khối lư ng 

0 7 0 g (không phẩy bảy ch n không tám gam)  loại MDMA  

 ại Cơ quan Cảnh sát đi u t a Công an quận  ình  hạnh     n Quang   khai 

nhận h nh vi “  ng t ữ t ái phép ch t ma tuý” như sau: 

Sáng ngày 07/12/2019, V sử dụng đi n thoại số 03  3644 4 g i cho một 

ngư i phụ nữ tên U (không  õ lai lịch) qua số 0 64 7  30 để hỏi mua  5 viên 

thuốc l c  U báo giá  5 viên thuốc l c l  4 000 000 đ ng    đ ng ý  Sau đó U hẹn 

V tối cùng ng y đ n khu vực đư ng    Quận O để giao dịch  Đ n khoảng    gi  00 

ph t cùng ng y    đ n điểm hẹn thì th y U đứng đ i    đưa cho U   000 000 đ ng 

và xin U cho n  lại   000 000 đ ng  hẹn v i ng y nữa sẽ t ả  U đ ng ý   i đưa   03 

gói nylon chứa  7 viên thuốc l c vì l n n y   mua nhi u    c t gi u 03 gói nylon 

chứa  7 viên thuốc l c v o t ong t i m u đ n t ên b  mặt có in chữ “CHU  ON ” 

V đang đ o t ên ngư i   i đi chơi  Đ n khoảng 0  gi  50 ph t ng y 0 /  / 0      

đi v  nh   khi đ n t ước số  07/5  N   hư ng E  quận   thì bị kiểm t a b t quả tang 

như đã nêu t ên   

 hu giữ  xử lý vật chứng:  

-0  gói đư c niêm phong bên ngo i có chữ ký ghi tên    n Quang   và hình 

d u Công an  hư ng     quận  ình  hạnh  bên t ong có: 

+0  gói nylon chứa  0 viên nén hình chữ nhật m u cam  l  ma tuý ở thể   n  

có khối lư ng 3  47 g ( ba phẩy tám bốn bảy một gam)  loại MDMA  

+0  gói nylon chứa  3 viên nén m u cam  l  ma tuý ở thể   n  có khối lư ng 

4 6 0 g (bốn phẩy sáu hai không hai gam)  loại MDMA v  0  viên nén m u t m  l  

ma tuý ở thể   n  có khối lư ng 0 757 g (không phẩy bảy n m bảy một gam)  loại 

Ketamine. 



+0  gói nylon chứa 0  viên nén m u xanh  l  ma tuý ở thể   n  có khối lư ng 

0 7 0 g (không phẩy bảy ch n không tám gam)  loại MDMA  

-0  đi n thoại Samsung m u v ng đ n  g n sim số 03  3644 4    sử dụng để 

liên lạc với U mua ma tuý  0  chứng minh nhân dân mang tên    n Quang  . 

-0  x  g n máy biển số 47H7 - 4     số khung:  MX CG00  U0 353   số 

máy  HH  50FMG30 0 353   Qua xác minh x  g n máy t ên do ông    n 

Quang   (HK  :  hôn   /3 xã Đ  huy n    t nh Đ k L k) đứng tên đ ng ký   ng 

T là cha  uột c a bị can    n Quang    ông   ch t v o n m  0 6    khai x  g n 

máy trên do cha ruột c a   l     n Quang   cho   để sử dụng l m phương ti n cá 

nhân. 

 ại Cáo t ạng số 55/C  - KS  h ng y  5 tháng 4 n m  0 0 c a  i n kiểm 

sát nhân dân quận  ình  hạnh đã t uy tố bị cáo    n Quang   v  tội “  ng t ữ t ái 

phép ch t ma t y” th o điểm n khoản   Đi u  4   ộ luật hình sự n m  0 5  sửa 

đổi bổ sung n m 2017. 

 ại phiên tòa hôm nay  bị cáo    n Quang   đã thừa nhận h nh vi phạm tội 

c a mình v  xin giảm nhẹ một ph n hình phạt. 

Đại di n  i n kiểm sát nhân dân quận  ình  hạnh thực h nh quy n công tố 

t ình b y quan điểm c a  i n kiểm sát đối với vụ án  sau khi phân t ch t nh ch t 

h nh vi phạm tội  các tình ti t t ng nặng  giảm nhẹ c a bị cáo đã giữ nguyên quan 

điểm t uy tố v  đ  nghị mức án đối với bị cáo    n Quang   từ 06 n m đ n 07 n m 

tù  các vật chứng đ  nghị Hội đ ng xét xử giải quy t th o quy định pháp luật. 

C n cứ v o các chứng cứ v  t i li u đã đư c thẩm t a tại phiên tòa  c n cứ v o 

k t quả t anh luận tại phiên tòa t ên cơ sở x m xét đ y đ   to n di n chứng cứ  ý 

ki n c a kiểm sát viên  bị cáo v  ngư i tham gia tố tụng khác  

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

  ên cơ sở nội dung vụ án  c n cứ v o các t i li u t ong h  sơ vụ án đã đư c 

t anh tụng tại phiên tòa  Hội đ ng xét xử nhận định như sau:  

[1] Về tố tụng:    h nh vi  quy t định tố tụng c a Cơ quan đi u t a Công an 

quận  ình  hạnh  Đi u t a viên   i n kiểm sát nhân dân quận  ình  hạnh  Kiểm 

sát viên t ong quá t ình đi u t a  t uy tố đã đư c thực hi n đ ng v  thẩm quy n  

t ình tự  th  tục th o quy định c a  ộ luật  ố tụng hình sự  Quá t ình đi u t a v  tại 

phiên tòa  bị cáo v  những ngư i tham gia tố tụng khác không có ngư i n o có ý 

ki n hoặc khi u nại v  h nh vi  quy t định c a cơ quan ti n h nh tố tụng  ngư i 

ti n h nh tố tụng  Do đó các h nh vi  quy t định tố tụng c a cơ quan ti n h nh tố 

tụng  ngư i ti n h nh tố tụng đã thực hi n l  đ ng th o quy định c a pháp luật  

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: 



[   ] ]  ại cơ quan đi u t a v  tại phiên tòa sơ thẩm hôm nay  bị cáo đã thừa 

nhận h nh vi do bị cáo thực hi n t ong vụ án như nội dung cáo t ạng c a  i n kiểm 

sát nhân dân quận  ình  hạnh   h nh phố H  Ch  Minh đã nêu  Hội đ ng xét xử 

nhận th y  l i khai nhận c a bị cáo phù h p với biên bản b t ngư i phạm tội quả 

tang  biên bản thu giữ vật chứng  k t luận giám định cùng các chứng cứ khác có 

t ong h  sơ nên đ  cơ sở k t luận:   o l c 0  gi  50 ph t ng y 0 /  / 0    tại 

t ước số  07/5  N   hư ng E  quận  , Thành phố H  Ch  Minh     n Quang   đã 

t ng t ữ    5  g ma tuý ở thể   n  loại MDMA v  0 757 g ma tuý ở thể   n  loại 

K tamin   Mục đ ch   c t gi u l  để sử dụng cho bản thân  H nh vi t ên c a    n 

Quang V đã c u th nh tội “  ng t ữ t ái phép ch t ma t y”   

[   ]  ị cáo    n Quang   l  ngư i có đ y đ  n ng lực t ách nhi m hình sự  

bị cáo nhận thức  õ vi c t ng t ữ t ái phép ch t ma t y l  vi phạm pháp luật  tuy 

nhiên  nh m thỏa mãn cơn nghi n  bị cáo đã mua ma t y v  c t gi u ma t y để sử 

dụng cho bản thân  H nh vi t ng t ữ t ái phép ch t ma t y c a bị cáo l  nguy hiểm 

cho xã hội  ti p tay cho các tội phạm khác v  ma t y  ảnh hưởng nghiêm t  ng đ n 

ch nh sách phòng chống tội phạm v  ma t y  xâm phạm đ n ch  độ độc quy n quản 

lý các ch t gây nghi n c a Nh  nước  Đây l  l i cố ý  do đó  có đ  cơ sở k t luận 

h nh vi c a bị cáo đã c u th nh tội “  ng t ữ t ái phép ch t ma t y” tội phạm v  

hình phạt đư c quy định tại điểm n khoản   Đi u  4  c a  ộ luật hình sự n m 

2015. 

Đối với đối tư ng tên U (không  õ lai lịch) l  ngư i đã bán ma tuý cho    n 

Quang V  Cơ quan đi u t a Công an quận  ình  hạnh đang ti ng h nh xác minh  

khi n o l m  õ đ  nghị xử lý sau  

    Về t nh ti t t ng n ng  gi m nh  t ách nhi m h nh   : 

 ại cơ quan đi u t a cũng như tại phiên tòa hôm nay bị cáo có thái độ th nh 

khẩn khai báo   n n n hối cải  do đó  Hội đ ng xét xử áp dụng tình ti t giảm nhẹ 

t ách nhi m hình sự th o điểm s khoản   Đi u 5   ộ luật Hình sự n m  0 5 thể 

hi n sự khoan h ng c a Nh  nước d nh cho bị cáo   

 4  Về vật chứng: 

- 0  gói niêm phong bên ngo i ghi số vụ   6 / 0    có chữ ký c a giám định 

viên Nguyễn Mạnh Cư ng v  Cán bộ đi u t a  hạm   ương Ho   hật  bên t ong 

g m mẫu vật còn lại sau khi đã sử dụng phục vụ giám định l : 0  viên nén hình chữ 

nhật m u cam có khối lư ng 3 0 65 gam   0 viên nén m u cam có khối lư ng 

3,5528 gam; 0  viên nén m u t m có khối lư ng 0 3 0  gam  0  viên nén m u 

xanh lá có khối lư ng 0 40   gam  Xét th y  đây l  vật c m lưu h nh c n tịch thu 

v  tiêu huỷ   

- 0  đi n thoại di động hi u Samsung m u v ng đ n (đã bị bể mặt lưng) g n 

sim số 03  3644 4 c a đối tư ng   dùng để liên lạc với U l  t i sản  phương ti n 



để bị cáo thực hi n h nh vi phạm tội c a mình  Do đó c n tịch thu sung công quỹ 

Nh  nước   

- 0  t i m u đ n t ên b  mặt có in chữ “CHU ON ” l  vật chứng không có 

giá t ị sử dụng  c n thi t tịch thu  tiêu h y. 

-  0  CMND mang tên    n Quang   số  40 4 4  : xét đây l  t i sản cá nhân 

c a bị cáo  c n thi t t ả lại cho bị cáo. 

- 0  x  g n máy nhãn hi u DAME biển số 47H7 – 4     số khung: 

 MX CG00  U0 353   số máy  HH  50FMG301013538: xét l i khai c a bị 

cáo   v  gia đình xác định ông    n Quang   l  cha  uột đã cho bị cáo v  đư c bị 

cáo sử dụng l m phương ti n đi lại   ị cáo khai nhận đã sử dụng v o h nh vi phạm 

tội nên c n thi t tịch thu sung công quỹ Nh  nước  

Do đó  Cáo t ạng c a  i n kiểm sát t uy tố bị cáo l  đ ng tội danh v  khung 

hình phạt  

    Về án ph : bị cáo phải chịu án ph  th o quy định c a pháp luật. 

V  các lẽ t ên  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

1/  uyên bố bị cáo    n Quang   phạm tội “  ng t ữ t ái phép ch t ma tuý”  

 p dụng điểm n khoản   Đi u  4   điểm s khoản   Đi u 5   Đi u 3  c a  ộ 

luật hình sự n m  0 5  sửa đổi bổ sung n m 2017;  

Xử phạt bị cáo    n Quang   06 (sáu) n m  tù   h i hạn tù t nh từ ng y 

08/12/2019. 

2/   p dụng Đi u 47  ộ luật hình sự n m  0 5  Đi u  06  ộ luật tố tụng hình 

sự n m  0 5  

- Sung quỹ Nh  nước: 0  đi n thoại di động hi u Samsung m u v ng đ n đ n 

(đã bị bể mặt lưng) g n sim số 03  3644 4  0  x  g n máy biển số 47H7 – 4918; 

số khung:  MX CG00  U0 353   số máy  HH  50FMG30 0 353   nhãn hi u: 

DAME  số loại: C 00  m u sơn: nâu  dung t ch xilanh:  7  loại x :   bánh từ 50-

175cm3 (cả hai đ u không kiểm t a tình t ạng hoạt động) 

-  ịch thu v  tiêu h y: 0  gói niêm phong bên ngo i ghi số vụ   6 / 0    có 

chữ ký c a Giám định viên Nguyễn Mạnh Cư ng v  Cán bộ đi u t a  hạm   ương 

Ho   hật  bên t ong g m mẫu vật còn lại sau khi đã sử dụng phục vụ giám định l : 

0  viên nén hình chữ nhật m u cam có khối lư ng 3 0 65 gam   0 viên nén m u 

cam có khối lư ng 3 55   gam  0  viên nén m u t m có khối lư ng 0 3 0  gam  0  

viên nén m u xanh lá có khối lư ng 0 40   gam  0  t i m u đ n t ên b  mặt có in 

chữ “CHU ON ”. 



-   ả lại cho bị cáo    n Quang   0  CMND mang tên    n Quang   số 

240949419 

-  ( h o  iên bản giao nhận vật chứng ng y   /4/ 0 0 tại Chi cục  hi h nh án 

dân sự quận  ình  hạnh) 

3/  p dụng Đi u  36 c a  ộ luật tố tụng hình sự v  Nghị quy t số 

3 6/ 0 6/U   QH 4 ng y 30/  / 0 6 c a Ủy ban thư ng vụ Quốc hội  

 ị cáo phải nộp  00 000 (hai t  m ng n) đ ng án ph  hình sự sơ thẩm  

 ị cáo có quy n kháng cáo t ong hạn  5 ng y kể từ ng y tuyên án  

Nơi nhận: 
- TAND TP.HCM; 
-  KSND q  ình  hạnh  
- Nh  tạm giữ - CA q  ình  hạnh; 
- Chi cục  HA q  ình  hạnh; 
-  hi h nh án hình sự; 
- PC.57 Công an Tp.HCM; 
-   ị cáo  
- Ngư i tham gia tố tụng  
- Lưu VP - HS.  

 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ T A PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Khả 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


